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I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

 

STT Chương 
 

Nội 
dung/đơn vị 

kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Tổng 

Tỉ 
lệ 
% 

điểm 
TNKQ nhiều lựa chọn TNKQ đúng sai  Tự luận   

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 Chương 
1:  
Thế giới 
trong và 
sau Chiến 
tranh 
lạnh 

Bài 1: Liên 
Hợp Quốc 

2 1 1 1a 1b,
c 

1d    2 3 2 20% 

Bài 2: Trật tự 
thế giới trong 
Chiến tranh 
lạnh 

 

   1a 1b,
c 

1d   1 1 2 1+1 20% 

Bài 3: Trật tự 
thế giới sau 
chiến tranh 
lạnh 

1 2 1 1a 1b,
c 

1d    2 4 2 20% 

2 Chương 
2: 
ASEAN 
những 
chặng 
đường 
lịch sử 

 Bài 4: Sự 
ra đời và phát 
triển của hiệp 
hội các quốc 
gia Đông 
Nam Á 
(ASEAN) 

      1   0 +1   20% 



 
Bài 5: 

Cộng đồng 
ASEAN: Từ ý 
tưởng đến 
hiện thực 

1 1 2 1a 1b,
c 

1d    2 3 3 20% 

Tổng số câu 4 4 4 4 (a) 
0,25 

8(b,c) 
0,5 

4 (d) 
0,25 

1 0 1 8+1 12 8+1  

Tổng số điểm 1 1 1 4 2 0 1 4 3 3 10 

Tỉ lệ % 70  30 40 30 3
0 

10
0 

 


